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TÓM TẮT 
Mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng kiến thức về bệnh hen phế quản của bà mẹ trẻ mắc hen phế quản 

điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. (2) Tìm hiểu một số yếu tố 

liên quan đến kiến thức về bệnh hen phế quản của bà mẹ trẻ mắc hen phế quản điều trị tại Trung 

tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 

được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2018 trên 67 bà mẹ có con bị hen phế quản, bằng 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện phỏng vấn trực tiếp bà mẹ dựa trên câu hỏi đã được tiết kế sẵn. 

Kết quả: Có 64,2%  bà mẹ có độ tuổi từ 25 đến dưới 35 tuổi, 59,7% trẻ mắc hen phế quản sống ở 

khu vực thành thị. Có 56,7% các bà mẹ có việc làm và 53,7% gia đình có thu nhập mức độ khá trở 

lên. Trẻ hen phế quản sống trong gia đình có người hút thuốc lá chiếm 55,2%. Điểm trung bình 

kiến thức chung của bà mẹ là 17,3 (8-24), có 40,3% các bà mẹ đạt điểm cao về kiến thức chung 

bệnh hen phế quản, có 52,2% các bà mẹ đạt điểm trung bình về kiến thức chung bệnh hen phế 

quản ở trẻ em. Không có mối liên quan giữa kiến thức đúng của bà mẹ về bệnh hen phế quản với 

các yếu tố nghề nghiệp, khu vực sống, tuổi bà mẹ, trình độ học vấn, được quản lý hen theo hướng 

dẫn, thu nhập của gia đình. Kết luận: Bà mẹ có kiến thức cơ bản đầy đủ về triệu chứng, điều trị 

các cơn hen cấp tính, phòng ngừa và quản lý trẻ mắc hen phế quản hàng ngày. 

Từ khóa: kiến thức bà mẹ, hen phế quản, trẻ em, phòng bệnh hen 
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ABSTRACT 
Objectives: To describe the knowledge about asthma of the mothers children asthma admitted 

Pediatric Department of Thai Nguyên National Hospital. To explore factors related to knowledge 

of asthma of the mothers children asthma admitted Pediatric Department of Thai Nguyên National 

Hospital. Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted from March to August 2018 

in 67 mother of children with asthma. The subjects interviewed directly base on the questionnaire. 

Results: 64.2% mothers was 25 to 35 years, 59.7% children’s asthma living in city, 56.7% mothers 

was working and 53.7% their family monthly income their family average and high. There are 

55.2% chilren’s asthma living with people's smoking. The mean score for asthma knowledge was 

17.3 (8-24), 40.3% mother were able to answer these questions highest score and 52.2% mother 

were able to answer these questions was everage. There was not significantly correlate mother’s 

asthma knowledge with family income, education level, place of living, and mother’s job. 

Conclusion: Mother had adequate basic knowledge of the symptom, preventive asthma therapy, 

daily management and treatment of acute exacerbations. 

Key words: Asthma; Children; Education; Health personnel Knowledge; Prevention; 

Questionnaire 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hen phế quản (HPQ) là bệnh mạn tính đường 

hô hấp. Bệnh hen do nhiều yếu tố gây nên, 

hen phế quản gặp ở cả người lớn và trẻ em. 

Theo số liệu theo dõi của WHO, trên thế giới 

có khoảng 300 triệu người mắc hen phế quản, 

ước tính năm 2025, số người mắc hen phế 

quản sẽ tăng thêm 100 triệu [1], [2], chiếm 6-

8% là người lớn, hơn 10% là trẻ em ở độ tuổi 

< 15 tuổi [2]. Ở Việt Nam, chưa có số liệu 

chính xác về số người mắc và tử vong do hen, 

theo Nguyễn Năng An (2006) [1] ước tính 

khoảng 4 triệu người mắc hen và khoảng 

3000 người tử vong mỗi năm. Chương trình 

khởi động toàn cầu về phòng chống hen 

(GINA, 2017 [2]) hiện nay cứ 250 người tử 

vong thì có 01 người tử vong do hen, số năm 

sống khuyết tật bị mất đi do hen cũng có xu 

hướng cao hơn trước, ước tính chiếm 1% trên 

tổng số, điều này phản ánh tình trạng tăng tỷ 

lệ mắc hen và hen nặng trong cộng đồng dân 

cư. Cũng theo kết quả điều tra của Nguyễn 

Đăng An (2006), đã có 64,9% người bệnh 

từng phải đi cấp cứu vì hen nặng và tỷ lệ 

được dự phòng hen mới chỉ đạt 26,2% [1]. 

Tình hình kiểm soát hen ở trẻ em nước ta còn 

báo động hơn vì tới trên 80% trẻ mắc hen phế 

quản dưới 15 tuổi chưa được điều trị kiểm 

soát bệnh [2]. Các kết quả nghiên cứu đã 

chứng tỏ ở nước ta tỷ lệ được dự phòng hen 

của trẻ em rất thấp trong khi đó kiến thức về 

bệnh hen của các bà mẹ lại rất thiếu hụt, số 

liệu điều tra dịch tễ học bệnh hen phế quản ở 

trẻ em vẫn chưa đầy đủ và chúng ta cũng 

thiếu những nghiên cứu đánh giá về kiến 

thức, thái độ của thân nhân có trẻ mắc hen 

phế quản. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài 

này nhằm mục tiêu:  

1. Mô tả thực trạng kiến thức về bệnh hen phế 

quản của bà mẹ trẻ mắc hen phế quản điều trị 

tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên. 

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến 

thức về bệnh hen phế quản của bà mẹ trẻ mắc 

hen phế quản điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 

- Đối tượng: Bà mẹ của trẻ mắc hen phế quản 

đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa được 

mời tham gia nghiên cứu. 

- Thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ 

tháng 3 đến tháng 8 năm 2018. 

- Địa điểm: Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện 

Trung ương Thái Nguyên 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô 

tả, cắt ngang 

Cỡ mẫu và tiêu chuẩn chọn mẫu 

- Cỡ mẫu: Chọn mẫu thuận tiện, là bà mẹ của 

trẻ từ 2 tháng đến 15 tuổi vào điều trị tại 

Trung tâm được bác sĩ chẩn đoán hen phế 

quản theo tiêu chuẩn GINA và theo tài liệu 

hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành 2011. 

Chẩn đoán trẻ hen phế quản ngày theo tiêu 

chuẩn của GINA 2017 và theo tài liệu hướng 

dẫn của Bộ Y tế ban hành 2014. 

- Tiêu chuẩn chọn mẫu 

+ Bà mẹ trẻ và trẻ đồng ý tham gia nghiên cứu 

+ Bà mẹ có con từ 2 tháng đến 15 tuổi điều trị 

tại Trung tâm, được Bác sĩ chẩn đoán hen 

+ Bà mẹ trẻ biết đọc, biết viết tiếng Việt. 

Không mắc bệnh lý về tâm thần kinh 

+ Trẻ không đang trong tình trạng nặng hoặc 

mắc bệnh lý khác nặng. 

- Tiêu chuẩn loại trừ 

+ Trẻ mồ côi, nuôi trong trung tâm bảo trợ xã hội 

+ Thân nhân mắc các bệnh lý tâm thần kinh. 

Phương pháp thu thập số liệu, chỉ số/biến 

số nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng vấn kết 

hợp với quan sát bà mẹ của trẻ mắc hen phế 

quản theo bộ công cụ đã chuẩn bị sẵn. Mỗi 

đối tượng tham gia nghiên cứu được ghi chép 

các dữ kiện bằng một phiếu điều tra có mã số 

riêng cho từng đối tượng.   

- Chỉ số/biến số nghiên cứu: 
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+ Thông tin chung của trẻ: Tuổi trẻ (tính theo 

năm, chia làm 3 nhóm), giới tính, thời gian 

được chẩn đoán hen, số lần nhập viện vì bệnh 

hen (tính trong năm vừa qua), mức độ bệnh,… 

+ Thông tin chung của bà mẹ, gia đình: Tuổi 

bà mẹ (chia làm 3 nhóm), khu vực sống (sống 

ở khu vực thành thị, nông thôn), trình độ học 

vấn (cấp I, cấp II, cấp III, THCN/ CĐ/ ĐH/ 

SĐH), nghề nghiệp, tiền sử gia đình (có 

người mắc hen hay không), người hút thuốc 

lá trong gia đình (có/không), bà mẹ được 

hướng dẫn về quản lý hen, thu nhập bình 

quân của gia đình. 

+ Kiến thức của bà mẹ về bệnh hen phế quản: 

Kiến thức về triệu chứng bệnh hen, kiến thức 

về yếu tố khởi phát cơn hen, các thuốc dùng 

điều trị cắt cơn hen, cách dự phòng cơn hen 

cấp, thuốc điều trị dự phòng cơn hen cấp,… 

Công cụ thu thập số liệu 

- Bộ câu hỏi về thông tin chung của đối tượng 

nghiên cứu (12 câu hỏi): Do tác giả tự xây dựng 

hỏi các thông tin cơ bản của trẻ và gia đình. 

- Bộ câu hỏi về kiến thức bà mẹ của trẻ mắc 

hen: Do tác giả Fitzclarence và Henry xây 

dựng 1990, được sử dụng nhiều nước trên thế 

giới, được chuẩn hóa dịch sang tiếng Việt. Bộ 

câu hỏi có 31 câu, mỗi câu trả lời đúng sẽ 

được 1 điểm. Tổng số điểm càng cao chỉ ra 

rằng kiến thức tốt, chia 3 mức độ kiến thức 

tốt, trung bình, kém [10]. 

Phương pháp xử lý số liệu 

Xử lý số liệu theo phần mềm SPSS 17. 

Đạo đức trong nghiên cứu 

- Nghiên cứu đã được thông qua hội đồng 

khoa học của khoa, hội đồng khoa học của 

trường và hội đồng Đạo đức của trường. 

- Tất cả đối tượng tham gia nghiên cứu đều 

được giải thích rõ mục tiêu, nội dung nghiên 

cứu. Tự nguyện tham gia nghiên cứu và có 

quyền dừng lại với bất kỳ lý do riêng mà 

không bị phạt. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 3/2018 

đến tháng 8/2018 tại Trung tâm Nhi khoa, 

nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn được 67 bà 

mẹ có con bị mắc hen phế quản với các đặc 

điểm sau.  

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm của nhóm trẻ mắc hen phế quản

Bảng 1. Đặc điểm chung của trẻ mắc hen phế quản 

Đặc điểm  Số lượng Tỷ lệ (%) 

Nhập viện trong trình trạng cấp cứu Có 31 46,2 

Không 36 52,8 

Nhóm tuổi < 2 tuổi 24 35,8 

> 2 – 5 tuổi 29 43,2 

> 5 tuổi 14 21,0 

Giới tính Trai 37 55,2 

Gái 30 44,8 

Gia đình có người bị hen Có  19 28,3 

Không 48 71,7 

Thời gian được chẩn đoán hen <  6 tháng năm  24 35,8 

> 6 tháng – 1 năm 29 43,2 

> 1 năm 14 21,0 

Được hướng dẫn quản lý bệnh hen  Có 30 44,8 

Không 37 55,2 

Nhận xét: Có 46,2% trẻ hen phế quản nhập viện trong tình trạng cơn hen cấp, trong đó có 55,2% 

là trẻ trai; trong gia đình có người bị hen phế quản giống trẻ chiếm 28,3%. Chỉ có 44,8% số trẻ 

được quản lý dự phòng hen theo hướng dẫn.  
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Đặc điểm của nhóm bà mẹ có trẻ mắc hen phế quản 

Bảng 2. Đặc điểm nhóm bà mẹ của đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%) 

Trình độ học vấn Cấp III 40 59,7 

THCN/CĐ/ĐH 27 40,3 

Nghề nghiệp Có việc làm có thu nhập 38 56,7 

Nội trợ/ở nhà 29 43,3 

Tuổi bà mẹ < 25 tuổi 8 11,9 

Từ 25 - < 35 tuổi 43 64,2 

Từ trên 35 tuổi 16 23,9 

Nơi sống hiện tại KV thành thị 36 59,7 

KV nông thôn 31 40,3 

Thu nhập gia đình Khá trở lên 26 53,7 

Trung bình 41 46,3 

Tình trạng hút thuốc lá trong gia đình Có 37 55,2 

Không 30 44,8 

Nhận xét: Có 64,2%  bà mẹ có độ tuổi từ 25 đến dưới 35 tuổi, 59,7% trẻ mắc hen phế quản sống 

ở khu vực thành thị. Có 56,7% các bà mẹ có việc làm và 53,7% gia đình có thu nhập mức độ khá 

trở lên. Trẻ hen phế quản sống trong gia đình có người hút thuốc lá chiếm 55,2%.   

Kiến thức của bố mẹ trẻ mắc hen phế quản 

Bảng 3. Kiến thức chung về bệnh hen của bà mẹ 

Điểm kiến thức chung về bệnh hen Tần số Tỷ lệ 

Cao   27 40,3 

Trung bình 35 52,2 

Kém 5 7,5 

Nhận xét: Có 40,3% các bà mẹ đạt điểm cao về kiến thức chung bệnh hen phế quản, có 52,2% 

các bà mẹ đạt điểm trung bình về kiến thức chung bệnh hen phế quản ở trẻ em. 

Các yếu tố liên quan đến kiến thức của bố mẹ trẻ mắc hen phế quản 

Bảng 4. Yếu tố tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn liên quan đến kiến thức  

của bà mẹ có trẻ bị mắc hen phế quản 

Yếu tố liên quan Kiến thức đúng về bệnh hen p  

Nghề nghiệp Làm ruộng 16,76 >0,05 

Nội trợ 12,67 

Cán bộ công chức 18,18 

Công nhân 18,40 

Nhóm tuổi bà mẹ < 25 tuổi 17,25 >0,05 

Từ 25 - < 35 tuổi 17,25 

Từ trên 35 tuổi 17,30 

Trình độ học vấn Cấp III 14,69 >0,05 

THCN/CĐ/ĐH 15,78 

Đã được hướng dẫn quản lý 

bệnh hen phế quản 

Có  16,40 >0,05 

Không 18,03 

Nhận xét: Không có sự liên quan giữa kiến thức đúng của bà mẹ về bệnh hen phế quản với các 

yếu tố nghề nghiệp, tuổi bà mẹ, trình độ học vấn, đã được hướng dẫn quản lý hen (p>0,05). 
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Bảng 5. Yếu tố  khu vực sống, thu nhập gia đình liên quan đến kiến thức bệnh hen phế quản của bà mẹ 

Yếu tố liên quan Điểm kiến thức về bệnh hen p  

Khu vực sống Nông thôn 17,53 >0,05 

Thành thị 17,03 

Thu nhập gia đình Khá trở lên 16,43 >0,05 

Trung bình 17,15 

Nghèo 18,71 

Nhận xét: Không có mối liên quan giữa kiến thức đúng của bà mẹ về bệnh hen phế quản với các 

yếu tố khu vực sống, thu nhập gia đình (p>0,05). 

BÀN LUẬN 

Kiến thức của bố mẹ trẻ mắc hen phế quản 

Điểm trung bình (40,3%) và điểm cao 

(52,2%) về kiến thức chung bệnh hen phế 

quản của bà mẹ trong nghiên cứu của chúng 

tôi chiếm tỷ lệ cao. Kết quả nghiên cứu của 

cúng tôi tương tự với kết quả nghiên cứu của 

tác giả Farkhondeh Koshapor và cộng sự 

(2018) [13] khi đánh giá kiến thức của bố mẹ 

trẻ có con bị hen phế quản ở bệnh viện Ahvar 

tại Iran, kiến thức chung của bố mẹ trẻ là 

61,01%, và tương tự như các kết quả nghiên 

cứu của các tác giả trong nước [7], [8], [9]. 

Tuy nhiên vẫn còn 11,9% số bà mẹ chưa có 

kiến thức đúng về bệnh hen trẻ em, điều này 

cần được quan tâm hơn, vì Thái Nguyên là 

thành phố công nghiệp, khói bụi và chất thải 

công nghiệp là yếu tố gây khởi phát cơn hen. 

Do đó cần giáo dục cho bà mẹ kiến thức về 

bệnh hen và các dự phòng cơn hen. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 55,2% số 

trẻ mắc hen sống với người hút thuốc lá, điều 

này phù hợp với báo cáo của GINA (2017) 

[2]  và Dương Quỹ Sỹ (2016) [6] thì bố hoặc 

mẹ bị hen thì 25% con có khả năng bị hen và 

cả bố và mẹ đều bị hen thì có tới 50% số con 

sinh ra bị hen, phù hợp với báo cáo của các 

tác giả khác. Do vậy, cần phải có các biện 

pháp giáo dục sức khỏe hỗ trợ cho người thân 

của trẻ cai thuốc lá hoặc các biện pháp giúp 

trẻ tránh môi trường khói thuốc lá. 

Các yếu tố liên quan đến kiến thức của 

thân nhân trẻ mắc hen phế quản 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi không có 

mối liên quan giữa kiến thức về hen phế quản 

của bà mẹ với các yếu tố như nghề nghiệp, 

trình độ học vấn, tuổi của bà mẹ, đã được 

hướng dẫn quản lý hen, khu vực sống, thu 

nhập bình quân trong gia đình (p>0,05). Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự như 

kết quả nghiên cứu của tác giả khác trong 

nước hoặc tác giả Phan Thu Phương, Trịnh 

Thị Ngọc (2015) [5]. Điều này có thể do mẫu 

nghiên cứu của chúng tôi nhỏ, trình độ học 

vấn, nghề nghiệp và các yếu tố khác của bà 

mẹ tương đồng nhau.  

KẾT LUẬN  

- Điểm trung bình kiến thức chung của bà mẹ 

là 17,3 (8-24), có 40,3% các bà mẹ đạt điểm 

cao về kiến thức chung bệnh hen phế quản, có 

52,2% các bà mẹ đạt điểm trung bình về kiến 

thức chung bệnh hen phế quản ở trẻ em. 

- Không có sự liên quan giữa kiến thức chung 

về bệnh hen của bà mẹ với các yếu tố tuổi bà 

mẹ, nghề nghiệp, trình độ học vấn, quản lý 

hen theo hướng dẫn, khu vực sống và thu 

nhập bình quân trong gia đình (p>0,05). 
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